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NĂM HỌC 2024 – 2025 
 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 29 (Từ ngày 07/04/2025 - Đến ngày 11/04/2025) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

07/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1   

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

 

2    

3    

4    

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5    

6    

7    

8    

3 
 

08/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 197 Tiếng Việt Đọc: Đi hội chùa Hương Bảng phụ 

2  GDTC Ôn di chuyển dẫn bóng đổi hướng- Trò chơi  

3 141+142 Toán Phép cộng phân số (T2+T3) (dạy ghép, bù HS nghỉ lễ) Bảng phụ 

4  Rèn kĩ năng Kĩ năng thể hiện lòng hiếu thảo (T1) Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 29 Đạo đức Quý trọng đồng tiền (T3) MC 

6  Tiếng Anh My family – Lesson 4.2 và 4.3  

7  Tin học Tạo, xoá nhân vật, thay đổi phông nền sân khấu  

8     

4 
 

09/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 198 Tiếng Việt LTVC: Dấu ngoặc kép MC 

2 199 Tiếng Việt Viết: Quan sát cây cối Bảng phụ 

3 143 Toán Phép cộng phân số (T4) Bảng phụ 

4  Rèn kĩ năng Kĩ năng thể hiện lòng hiếu thảo (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Ôn di chuyển dẫn bóng đổi hướng- Trò chơi  

7 57+58 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Nam Bộ (T2+T3) (dạy ghép tiết, bù TV) Bản đồ 

8     

5 
 

10/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 200 Tiếng Việt Đọc: Chiều ngoại ô (T1) Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 144 Toán Phép trừ phân số (T1) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh My family – Review & Practice 1  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Ôn hát: Miền quê em. Thường thức âm nhạc và nghe nhạc  

6 201 Tiếng Việt Đọc: Chiều ngoại ô (T2) Bảng phụ 

7 86 HĐTN HĐGDTCĐ: Cảnh quan thiên nhiên quê hương em MC 

8     

6 
 

11/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 202 Tiếng Việt Viết: Luyện viết đoạn văn miêu tả cây cối   Bảng phụ 

2  Tiếng Anh My family – Review & Practice 2  

3 145 Toán Phép trừ phân số (T2) Bảng phụ 

4 57+58 Khoa học Phòng tránh đuối nước (T1+T2) (dạy ghép, bù HS nghỉ lễ) MC 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 29 Công nghệ Đồ chơi dân gian (T2) Tranh ảnh 

6 203 Rèn kĩ năng Đọc mở rộng (dạy bù tiết TV do HS nghỉ lễ) Bảng phụ 

7 87 HĐTN SHTCĐ: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương Tư liệu 

8     

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 19   

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Giang Biên, ngày 31 tháng 03 năm 2025 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 30 (Từ ngày 14/04/2025 - Đến ngày 18/04/2025) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

14/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 88 HĐTN SHDC: Chung tay bảo vệ cảnh quan địa phương  

2 204 Tiếng Việt Đọc: Những cánh buồm   MC 

3 205 Tiếng Việt LTVC: Dấu ngoặc đơn MC 

4 146 Toán Phép trừ phân số (T3) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 59 Khoa học Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe (T1) Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 1.1  

7  Mĩ thuật Tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng.  

8     

3 
 

15/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 206 Tiếng Việt Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối Bảng phụ 

2  GDTC Ôn di chuyển dẫn bóng đổi hướng- Trò chơi  

3 147 Toán Luyện tập chung (T1) Bảng phụ 

4  Rèn kĩ năng Kĩ năng tư duy sáng tạo (T1) Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 30 Đạo đức Quý trọng đồng tiền (T4) MC 

6  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 1.2  

7  Tin học Nhóm lệnh bút vẽ  

8     

4 
 

16/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 207 Tiếng Việt Đọc: Cái cầu (T1) MC 

2 208 Tiếng Việt Đọc: Cái cầu (T2) Bảng phụ 

3 148 Toán Luyện tập chung (T2) Bảng phụ 

4  Rèn kĩ năng Kĩ năng tư duy sáng tạo (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Tại chỗ chuyền, bắt bóng bật đất 2 tay trước ngực- Trò chơi  

7 59 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (T1) Bản đồ 

8     

5 
 

17/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 209 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 149 Toán Luyện tập chung (T3) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 1.3  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo  

6 89 HĐTN HĐGDTCĐ: Khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương MC 

7 60 Khoa học Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe (T2) Tranh ảnh 

8     

6 
 

18/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 210 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Về quê ngoại Bảng phụ 

2  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 2.1  

3 150 Toán Phép nhân phân số (T1) Bảng phụ 

4 60 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (T2) Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 30 Công nghệ Làm đèn lồng (T1) Tranh ảnh 

6  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng cộng, trừ phân số Bảng phụ 

7 90 HĐTN SHTCĐ: Kết quả khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương Tư liệu 

8     

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Giang Biên, ngày 31 tháng 03 năm 2025 

GIÁO VIÊN 
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